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Năm học 2019 - 2020 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ 

LỚP 6 LÊN LỚP 7 

MÔN TOÁN 

I. PHẦN SỐ HỌC 

1. Ôn tập về số nguyên 

Bài 1: Tính: 

a) 22 . 3 – (110 + 7) : 3    b) 1 + 2 + 3 + … + 2019 + 2010 

c) 64 : 4 + 2 . 52     d) 2008 . 213 + 87 . 2008 

e) 12 : {390 : [500 – (125 + 35 . 7)]}  g) 33 . 118 – 33 . 18 

h) 150 – [102 – (14 – 11) . 2] : 9  i) 4. 52 – 3 . 26 

Bài 2: Tìm x biết: 

a) 2(3x – 4) = 18     b) (105 – x) : 25 = 30 + 1 

c) 2x – 138 = 22 . 32    d) (6x – 39) . 28 = 5628 

e) (9x + 2) . 3 = 60     g) (26 – 3x) : 5 + 71 = 75 

h) 5x+1 = 125     i) (x – 5)(2x + 8) = 0 

2. Ôn tập về phân số 

Bài 3: Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể) 

a) 
7 18 4 5 19

25 25 23 8 23

−
+ + + +

−
  b) 

2 15 15 13 4

17 19 17 20 19

− −
+ + + +   c) 

5 6
( 1)

11 11

− −
+ +   

d) 
16 5 3 1

( ) : 2
5 6 5 3
 − +    e) 

7 8 7 3 12

19 11 19 11 19
 +  +           g) 

5 12 6 12
: :

11 25 11 25

−
−  

Bài 4: Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể) 

a) 
5 7 1 7

19 : ( 15 ) :
8 12 4 12

+ −   b) 31 1 3
[6 ( ) ] :

2 2 12
+ −    c) 

19 2019 19 1

5 2020 5 2020

− −
 + 

d) 
4 1 4 1

19 39
9 3 9 3
 −     e) 2 21 1 1

( ) : 2 ( )
2 4 2

− −  −   g) 3 1 4 5 5
( 2) ( 1 ) :

24 3 6 12

−
−  + −  

h) 
4 7 4 4

(6 ) (4 2 )
9 11 9 11
+ − −   i). 

1 1 60
10 5 3:15%

5 2 11
−  +   k) 

22.5 .7.9

10.15.21
 

Bài 5: Tìm x, biết: 

a) 
4

5 : x 13
7

=     b) 
3 2

( x) :3
15 5

− =    c) 
1 2 1

(3 2x) 2 5
2 3 3
+  =  

d) (2,8x – 32) : 
2

3
 = –90  e) 

8 11
x :

11 3
=     f) 

1 3 1
x 1

2 4 4
− = −  

g) 
1 1 2

3 x
2 2 3
− =    h) 

1 2
: x 7

3 3
+ = −    i) 

1 3
: (2x 1) 1

4 5
+ − =  

k) 3(6 – 2x) = 0   l) 
3 1 2

x :
4 4 3
+ = −     m) 

2 1 3
(2x 5)

3 3 2
− − =  

Bài 6. Tìm x, biết: 

a) 30%.x – 0,5 = –2,75  b) –12 : x = 6 : (–2)²  c) 4 – 175% : x = –5,25 

d) 
1 3

1 3 : x 3
5 4

− =    e) 
1 9 1 1

(1 x) : 2
8 16 8 4
−  =   f) 

5 3 1 1
(2 : x) 2 4

11 22 5 5
−  =  

Bài 7. Một lớp có 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh trong lớp. Số học 

sinh trung bình bằng 2/5 số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. 

a. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình mỗi loại của lớp. 

b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với số học sinh cả lớp. 



Bài 8. Một cửa hàng bán gạo bán hết số gạo của mình trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán 

được 3/7 số gạo của cửa hàng. Ngày thứ hai bán được 26 tấn. Ngày thứ ba bán được số 

gạo chỉ bằng 25% số gạo bán được trong ngày thứ nhất. 

a. Ban đầu cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo? 

b. Tính số gạo mà cửa hàng bán được trong ngày thứ ba. 

c. Số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất chiếm bao nhiêu % số gạo của cửa hàng. 

II. PHẦN HÌNH HỌC 

Bài 9. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho góc xOt = 30°, 

góc xOy = 60°. 

a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? 

b. Tính góc yOt. 

c. Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? 

Bài 10. Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 70°. 

a. Tính góc zOy 

b. Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt = 140°. Chứng tỏ tia Oz là 

tia phân giác của góc xOt. 

c. Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính góc yOm. 

Bài 11. Cho hai tia Oz, Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, biết góc xOy = 

50°, góc xOz = 130°. 

a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 

b. Tính góc yOz. 

c. Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOz’ không? 

Vì sao? 

III. MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO 

Bài 12. Chứng minh các phân số sau là phân số tối giản 

a. A = 
12n 1

30n 2

+

+
  b. B = 

14n 17

21n 25

+

+
 

Bài 13. Tìm x nguyên để các biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất 

a. A = (x – 1)² + 12     b. B = |x + 3| + 2020 c. C = 
5

x 2−
  d. D = 

x 5

x 4

+

−
 

Bài 14. Tìm x nguyên để các biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất 

a. P = 4 – (x – 2)³²  b. Q = 20 – |3 – x|  c. 
2

5
C

(x 3) 1
=

− +
 

Bài 15.  a) So sánh 
1 1 1 1

...
1.2 2.3 3.4 2019.2020

+ + + +  và 1 

b)  Cho biểu thức A = 
2 3 4 1000

1 1 1 1 1
...

2 2 2 2 2
+ + + + + . Chứng tỏ A < 1 
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MÔN NGỮ VĂN 

TUẦN 1: 

Câu 1:  

a. Chi tiết tưởng tượng kì ảo là gì? Mục đích của sự xuất hiện các chi tiết kì ảo trong truyền 

thuyết và truyện cổ tích? 

b.  Truyện cổ tích là gì? Kể tên 3 truyện cổ tích mà em biết. 

Câu 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc[1], nhưng vua vẫn còn muốn thử 

cho đến cùng. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở nhà công quán, bỗng có sứ nhà vua 

mang tới một con chim sẻ và lệnh chỉ bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn. Em bé bảo cha lấy 

cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: 

- Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim. 

Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn 

Lập tức vua cho gọi cả cha con vào ban thưởng rất hậu. 

a. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Nhân vật chính trong truyện là ai?  

b. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?      

c. Cho biết ngôi kể và thứ tự kể của văn bản? Có thể đảo ngược thứ tự kể của văn bản được 

không? Vì sao?          

d. Tìm các danh từ trong 2 câu văn: “Vua và đình thần chịu là thằng bé thông minh lỗi lạc. 

Nhưng vua vẫn còn muốn thử một lần nữa”.         

e. Giải nghĩa các từ : đình thần, công quán. 

Câu 3: 

Ôi sức trẻ xưa trai Phù Đổng 

Vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân 

Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa. 

Nhổ bụi tre làng, đuổi giặc Ân 

a. Những câu thơ gợi em nhớ đến truyện dân gian nào mà em đã được học? 

b. Cũng trong đoạn thơ trên, nhà thơ Tố Hữu có nói đến một số chi tiết trong truyện. Hãy nêu 

tên chi tiết, sự việc ấy? 

c. Từ đoạn thơ trên, em hãy nêu cảm nhận của mình về hình ảnh : “Thánh Gióng vươn vai trở 

thành tráng sĩ mình cao hơn trượng” 

 

TUẦN 2: 

Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không 

biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau 

tiền biểu người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem.Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy 

sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi.”... 

a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? 

b. Văn bản đó được viết theo thể loại gì? 

c. Phương thức biểu đạt của đoạn văn là gì? 

d. Đoạn văn trên được kể theo thứ tự nào? 

Câu 2: Chỉ ra lỗi sai trong câu sau và sửa lại cho đúng: 

a. Tôi rất yêu mẹ tôi vì mẹ tôi đã chăm sóc tôi từ thuở lọt lòng. 

b. Bài văn đã thể hiện lòng yêu nước sâu sát của tác giả. 

c. Lão cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra lão rất nhớ thương chú chó vàng của lão vì lão bị ốm 

mà phải bán chú đi. 

d. Các chiến sĩ đã hi sinh anh liệt 

e. Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh, lễ cưới của công chúa và Thạch Sanh tưng bừng 

nhất kinh kì. 



f. Vừa mừng vừa sợ, Lí Thông không biết làm thế nào, cuối cùng, Lí Thông truyền cho 

dân mở hội hát xướng mười ngày để nghe ngóng. 

Câu 3: Lựa chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 

a. Điểm xuyết / điểm xiết 

Trên tán lá xanh ......................................... vài bông hoa đỏ thắm. 

b. Hoang tàn/  hoang tàng 

Ngôi nhà này trông thật.......................................................... 

c. Mau mắn/ may mắn 

Chúc anh lên đường .............................................................. 

d. Bình thường / bình thản 

Dù bận trăm công nghìn việc nhưng khuôn mặt chị vẫn................................... 

e. Dữ dội / dữ dằn 

Tiếng mua rơi ầm ầm thật ........................................ 

f. Yên lặng / yên tĩnh 

Chị ................................ rồi cất tiếng nói. 

g. Êm đềm / êm ái 

Tuổi học trò trôi qua thật................................... 

h. Hiền hòa / hiền hậu 

Dòng sông ............................ chảy. 

 

TUẦN 3: 

Câu 1: Đặt câu với từng cặp từ sau: 

a. Rộng lớn / rộng rãi 

...................................................................................................................................................

................................................................................................... 

b. Đen đúa / đen đủi 

...................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

c. Lạnh lẽo / lạnh lùng 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

d. Thanh bình / thanh thản 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

Câu 2: Đoạn thơ dưới đây có mắc lỗi lặp từ không? Vì sao? 

...Cháu chiến đấu hôm nay 

Vì lòng yêu Tổ quốc 

Vì xóm làng thân thuộc 

Bà ơi cũng vì bà 

Vì tiếng gà cục tác.... 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

............................... 

Câu 3: Chọn các từ sau: đỏ gay, đỏ ngầu, đỏ rực để điền vào chỗ trống trong các câu dưới 

đây: 

a. Trong khói và bụi vẫn lóe lên những tia lửa……………………….. 

b. Nước sông……………………………….. 



c. Mặt nó…………………………………… 

Câu 4: Kể lại một truyền thuyết hoặc một truyện cổ tích bằng lời văn của em. 

TUẦN 4: 

Câu 1:: Cho câu thơ sau: 

“Rồi Bác đi dém chăn” 

(Trích: “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ) 

 a, Em hãy chép 7 câu thơ tiếp theo và nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. 

 b, Chỉ ra biện pháp tu từ? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó ? 

Câu 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau. Cho biết cấu tạo của chủ ngữ và vị  ngữ. 

Xác định kiểu câu phân theo cấu tạo. 

 a, Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người. 

 b, Ngày thứ 5 trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. 

 c, Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam. 

Câu 3: Chỉ ra lỗi sai trong những câu sau và sửa lại cho đúng: 

 a, Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” của tác giả Tô Hoài. 

 b, Dế Mèn – nhân vật chính trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”. 

 c, Thông qua những biện pháp nghệ thuật đặc sắc, đã cho ta thấy cảnh bình minh trên đảo 

Cô Tô thật đẹp biết bao! 

TUẦN 5 : 

Câu 1:  

“ ... Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng 

mái đình, mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng 

tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre 

ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp. Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác 

nhau. Tre là cánh tay của người nông dân: 

Cánh đồng ta năm đôi ba vụ 

Tre với người vất vả quanh năm...”   

(Trích Ngữ văn 6, tập 2) 

a. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào, của ai? Xác định thể loại của văn bản có đoạn 

trích trên. Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. 

b. Đặt 1 câu nêu nội dung chính của đoạn trích rồi phân tích các thành phần của câu đó.  

c. Chỉ ra các biện pháp tu từ  được sử dụng trong đoạn văn trên. Nêu tác dụng của các biện  

pháp tu từ  ấy.  

d. Em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn, bảo vệ nền văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam ? 

 

Câu 2:   

a.  Chép chính xác 2 khổ thơ đầu bài thơ “Lượm” của Tố Hữu. 

b. Em hãy đặt một câu trần thuật đơn giới thiệu về hình ảnh Lượm và phân tích cấu tạo của câu. 

Câu 3 : Cho câu văn sau: ‘‘Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.” 

a. Xác định biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu, chỉ rõ. 

b. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy. 

Câu 4: Viết đoạn văn 8-10 câu miêu tả một vật nuôi mà em yêu quý, trong đó có sử dụng câu 

trần thuật đơn có là ( gạch chân và chỉ rõ).  

TUẦN 6: 

Câu 1: Chép thuộc 2 khổ thơ cuối bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của tác giả Minh Huệ. 

Câu 2: Cho đoạn văn: “ Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa 

Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như 

thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng 

trắng. 

a) Tìm và ghi lại các phép so sánh có trong đoạn văn. 



b) Nêu tác dụng của các phép so sánh tìm được. 

c) Từ đoạn văn trên, em hãy nêu những việc làm để bảo vệ môi trường. 

Câu 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 8 – 10 câu nêu cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ qua 

cảm nhận của anh đội viên trong bài thơ “Đêm này Bác không ngủ”. Trong đoạn văn cần sử 

dụng ít nhất một phép so sánh. (Gạch chân dưới phép so sánh). 

 

  



MÔN TIẾNG ANH 

WEEK 1:  

I. Find the word which has a different sound  

1.  A. then B. them C. thing D. their 

2.  A. ask  B. plastic               C. back         D. grandparent 

3.  A. start B. marbles C. stars D. solar  

4.  A. hear              B. clear                   C. bear          D. fear 

5.  A. cave B. famous C. late           D. channel 

II. Choose the best answer  

1. The people here are ______________ 

A. friendly   B. delicious  C. polluted  D. long 

2. He likes playing table tennis, ______________he can’t play it. 

A. and   B. but   C. so   D. or 

3.______________walk in the rain. It’s not good for your health. 

A. Won’t   B. Can’t  C. Don’t  D. Mustn’t 

4. I think “Tom and Jerry is the best ______________ 

A. film   B. sport  C. newsreel  D. cartoon 

5. In the future, we won’t go on holiday to the beach but we ________ go on holiday to the 

moon. 

A. must   B. can’t  C. might  D. won’t 

6. _____________the air is cleaner; people will have less breathing problems. 

      A. Unless      B. When       C. If   D. Because 

7. They couldn’t go on a picnic ______________the weather was bad. 

A. because     B. when        C. but   D. or 

8. My house is ______________to the supermarket. 

A. to the left     B. behind    C. near  D. next 

III. Read the following passage and answer the questions  

            Australia is a island continent in the South Pacific. The capital is Canberra, but the city 

with the biggest population is Sydney, which has nearly four million. English is the first language 

of most people, but there are also immigrants who speak other languages. 

*Questions: 

1. Where is Australia? 

=> ......................................................................................................................................  

2. Is Canberra the capital of Australia?  

=>.......................................................................................................................................  

3. What is the population of Sydney?  

=>....................................................................................................................................... .  

4. Do Australian people only speak English?=> ………………… 

 

WEEK 2:  

I. Use the words in the box to fill the text below:  

comedies national viewers interesting 7 o’clock news  on 

VTV1 is a _____________(1) television channel in Viet Nam. It attracts millions of       

____________(2) because it offers many different ________________(3) programmes. 

The______________( 4) tells people what is happening in Viet Nam and the rest of the 

world.__________(5) bring a lot of laughter and help people relax after a hard working day. 

II. Rearrange the words to make meaningful sentences.  

 1. on/ My / will / the / future/ ocean / house/ be/. 

2. housework / help/ Robots / do/ the / will/ me/. 

 3. surrounded / by / tall/ will/ blue/ sea / trees/ and / It / be/. 



4. tallest / my / is / the / family / in / brother/ person / my. 

III. Rewrite the sentences below, using the present perfect. 

1. They (never eat) …………………. Mexican food. 

2. Hoa ( walk)…………… in the rain many times. She loves it. 

3. I ( never see) …………….. such a big flower. 

4. we ( not visit) ……………….. Nha Trang. 

5. I (read) ……………… that novel three times. 

6. He ( never meet)……………… her before. 

7. The zoo isn’t far from here. I (walk)………. there three times. 

8/ If  we ( not economise)…………………….on electricity there will be power cuts. 

9. I hope he (finish) ……..his homework before we (get)…………………back. 

10/ if we sit too far away from the screen I (no be)………….able to see the film. 

11/ Listen to those people ! What language they (speak)……………….? 

12/ Where you (come) …………………….from in Finland? 

-I (come) ………….from Helinki. But I (not live) ………there since I was ten years old. 

13/ Look at the sky!. It (rain) ………………………………………. 

14/ The olympic Games ( be)………… held once every four years. 

15/ The first olympic games (take)……….. place in Greece in 776 

16/ People  (start)…………. to use computer about 50 years ago. 

17/ What ‘s that noise? 

  - The children (play)…………… tug of war. 

18/ What ………. you (do)………….. last weekend? 

  - I (cycle)……………… round the lake with my friends.. Then I (watch) ………..TV  in the 

afternoon.    

 

 

WEEK 3: 

I. Choose the correct answer to each of the following. 

1.At the weekend we can play a …… of badminton or join in a football match.  

 A. sport                        B. game                        C. match 

2.Football is an …………. game. 

A. outdoor                     B. indoor        C. individual          

3. Kien is not very………….. . He never plays games.   

A. sport                        B. sporting C. sporty 

4. Thanh likes ………. weather because he can go swimming. 

A. hot B. cold                          C. rainy 

5. Vietnamese students play different sports and games…… the break time. 

A. in                           B. on                 C. during 

6. As it doesn’t snow in Viet Nam, we can not ……….. skiing. 

A. play                   B. go               C. do 

7. Many girls and women …… aerobics to keep fit.   

A. play                     B. go                       C. do  

8. It’s very …………… to swim there. The water is healthy polluted 

A. safe                 B. unsafe            C. unpopular 

9. ……………do you to the gym?  - By bus.     

A. What                       B. How                        C. Why          

10. What is your favorite …………? I like swimming.  

 A. subject                    B. game            C. sport 

 

 



II. Choose A, B, or C to fill in the passage.     

Most children love (1)… activities. They play football, go skateboarding or go (2) in countries 

with snow like (3)…children go to the mountains with their parents to go skiing. They can make 

a (4). in the playground in front of their house. When the weather is bad, they can stay at home 

and watch interesting (5)……… on TV. 

1. A. outdoor            B. indoor             C. school D. at home 

2. A. tennis               B. swimming       C. karate D. judo 

3. A. Sweden            B. Paris                C. Bangkok D. England 

4. A. snowman         B. postman          C. sportsman D. swimmer 

5. A. channels          B. viewers            C. programmes D.weatherman 

III. Read and complete . Use the worlds in the box 

Her       often    from       favorite         French         likes 

I have two friends. They are Mary and Paul. 

Mary is ……… England. She is English. Paul is from France. He is ………… . They are both  

eleven.Mary ………… studying mathematics. She often listen to music in ……… free time.Paul 

likes studying English. He does not like listening to music. He ……….. plays sports in his free 

time. His  ………… sport is football. 

 

WEEK 4: Rewrite: 

1.Our sources of energy will soon end if we don’t try to save them. 

Unless............................................................................................................................ 

2. Barbare plays chess better than Mike. 

Mike doesn’t........................................................................................................................ 

3. Despite the silly story, many people enjoyed the film (although) 

............................................................................................................................................... 

4.Although the ticket price was high, many people went to see that film. (However) 

............................................................................................................................................... 

5.He performs very well, although he is young (Despite) 

............................................................................................................................................... 

6.  It was a comedy, but I didn’t find it funny at all.  (In spite of) 

............................................................................................................................................... 

7. The film was so boring. However, Jack saw it from beginning to end. (but) 

............................................................................................................................................... 

8.In spite of having a happy ending, the film begins with a terrible disaster.(although) 

............................................................................................................................................... 

9. Although the film was a bit frightening, I really enjoyed it. (Despite) 

............................................................................................................................................... 

10. He is young, but  he performs very well. (In spite of) 

............................................................................................................................................... 

11. The Nile is the longest river in the world.  

- No river ............................................................................................................................... 

12. We will probably visit Japan in the future. 

- We might ............................................................................................................................. 

13. My brother can run very fast. 

- My brother is ........................................................................................................................ 

14. Nga likes badminton best.  

- Nga’s favourite ..................................................................................................................... 

15. Unless we protect the environment, we will destroy ourselves.If............................... 

16. Unless she is more hard-working, she will get low marks.If..................................... 

17. Unless he listens to his parents, he will fail.If............. 



 

18. They began watching the movie one hour ago. 

They have........................................................................................................................ 

19. He last cried ten years ago. 

He has........................................................................................................................ 

WEEK 5: 

I. Find the word that has a different sound in the underlined part. 

1. A. weather B. newsreader             C.  teaching D. repeat 

2. A. clumsy B. cute C. but D. just 

3. A. earth B. thanks C. feather D. theater 

4. A. the B. think C. with D. they 

5. A. crowded B. flow C. throw D. slow 

6. A. try B. cry C. tasty D. dry 

7. A. earth B. theatre C. than D. north 

8. A. weather B. reason C. pea D. newsreader 

9. A. match B. chocolate C. choose D. machine 

10. A. might B. hi-tech C. living D. kind 

II. Find the word that has different stress  

1. A. reduce  B. reuse  C. visit  D. begin 

2. A.  compete  B. survey  C.noisy  D. boring 

3. A. pollution  B. recycle  C. historic  D. dangerous 

4. A. confident  B. computer  C. beautiful  D. energy 

III. Choose the best answer 

 1. My family enjoys watching game shows …….. they are interesting. 

A. because        B. so    C. but   D. and 

2. VTV is a……… television channel in Viet Nam.  

A. local           B. national          C. international D. global 

3. “What is your .................. TV programme?”  

A. enjoy           B. favourite    C. love   D. like 

4.“……….. do you like Sports programme?” - “Because I love sports.” 

A. What          B. How          C. When           D. Why 

5. My brother is a ................. , you can see him on the weather forecast programme. 

A. newsreader       B. actor          C. weatherman D. producer 

6. Last week, I ................  fishing with my uncle. 

A. go                      B. went            C. goes  D. going 

7. If you ................ hard next year, you will pass the exams. 

A. study        B. studied           C. will study        D. studies 

8. Although I ……………. this film many times, I still cry each time I watch it.   

A. have watched     B. watch          C. watched     D. will watch 

WEEK 6: 

 I. Make Wh-questions for the underlined part in each sentence. 

1. I like TV game shows best. 

2. We go to the zoo twice a month. 

3. She will wait for you in the classroom. 

4. Bob likes dogs because they are cute. 

5. The teacher will meet his parents tomorrow. 

6. Steven Spielberg is the director of this film. 

7. There are three films on VTV3 this week. 



 

II. Complete the sentences using conjunctions: and, so, but, because. 

1. I didn't feel well ………… …….. I stayed at home. 

2. He liked her ………………… she was happy. 

3. I liked Spain……………… I wanted to go home. 

4. She likes swimming……………. jogging. 

5. We were late……………….. there was an accident 

III. Put the words in the correct order to make a sentence: 

1. go/ do/ weekend/ on/ always/ fishing/your parents/ the? 

2. every/ play/ day/ badminton/ Lan/ does? 

3. now/ doing/ she/ aerobics/ is. 

4. children/ to/ movies/ do/ the/ how/ go/ the/ often? 

5.  often/ video/ the/ games/ plays/ Nam/ afternoon/ in. 

6. a/ the/ sometimes/ students/ picnic/ have. 

7. camping/ they/ go/ do/ sometimes? 

8. usually/ his/ swimming/ with/ friends/ he/ goes. 

9. sailing/ my house/ my classmate Nam/ on the river/ last summer/ went/ with/ I/ near. 

10. your eyes/ swimming/ should/ when/ goggles/ you/ you/ go/ wear/to protect. 
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